TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 20
	                                 Từ ngày: 30/1/2023 - Đến ngày: 3/2/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
30/1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Xòe hoa.
Đọc nhạc.
Nghe nhạc: Tập tầm vông

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	20
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	20
	ÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
- Đọc nhạc: Bài số 3
	

	3
31/1
	1
	3A2
	20
	ÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	20
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Hát mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6

	

	
	4
	3A4
	20
	ÂN
	
	

	
	5
	2A3
	20
	ÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
- Đọc nhạc: Bài số 3
	

	
	6
	2A5
	20
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	20
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Hát mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6

	

	4
1/2
	1
	2A3
	20
	TCÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
-Ôn Đọc nhạc: Bài số 3
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	20
	ÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
- Đọc nhạc: Bài số 3
	

	
	3
	2A2
	20
	TCÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
- Ôn Đọc nhạc: Bài số 3
	

	
	4
	2A1
	20
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	20
	ÂN
	
	

	
	7
	5A2
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Hát mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6

	

	
	1
	2A4
	20
	TCÂN
	- Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân
-Ôn Đọc nhạc: Bài số 3
	

	5
2/2
	2
	2A5
	20
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Xòe hoa.
Đọc nhạc.
Nghe nhạc: Tập tầm vông

	

	
	4
	1A1
	20
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng
Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan.

	

	
	6
	4A4
	20
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	20
	ÂN
	Ôn bài hát: Hát mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	

	
	8
	5A3
	20
	ÂN
	
	

	6
3/2
	1
	
	
	
	ĐẠI HỘI CĐ
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 13 tháng 1 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 21
	                                 Từ ngày: 6/2/2023 - Đến ngày: 10/2/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
6/2
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	21
	ÂN
	Ôn bài hát: Xòe hoa.
Nhạc cụ
TNKP: Vận động theo tiếng đàn, thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	21
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	21
	ÂN
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
-TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	3
7/2
	1
	3A2
	21
	ÂN
	Ôn Đọc nhạc bài số 3.
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn vi-ô-lông.
Nghe nhạc: Mùa xuân ơi
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	21
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	21
	ÂN
	Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
	

	
	4
	3A4
	21
	ÂN
	Ôn Đọc nhạc bài số 3.
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn vi-ô-lông.
Nghe nhạc: Mùa xuân ơi
	

	
	5
	2A3
	21
	ÂN
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
-TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	
	6
	2A5
	21
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	21
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	21
	ÂN
	Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
	

	4
8/2
	1
	2A3
	21
	TCÂN
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
-TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
-Vận dụng – Sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	21
	ÂN
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
-TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	
	3
	2A2
	21
	TCÂN
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
-TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	
	4
	2A1
	21
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	21
	
	
	

	
	6
	3A3
	21
	ÂN
	Ôn Đọc nhạc bài số 3.
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn vi-ô-lông.
Nghe nhạc: Mùa xuân ơi
	

	
	7
	5A2
	21
	ÂN
	Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
	

	
	1
	2A4
	21
	TCÂN
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
-TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	5
9/2
	2
	2A5
	21
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	21
	ÂN
	Ôn bài hát: Xòe hoa.
Nhạc cụ
TNKP: Vận động theo tiếng đàn, thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

	

	
	4
	1A1
	21
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	21
	ÂN
	Học hát: Bàn tay mẹ
	

	
	6
	4A4
	21
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	21
	ÂN
	Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
	

	
	8
	5A3
	21
	ÂN
	
	

	6
10/2
	1
	1A4
	21
	TCÂN
	Ôn bài hát: Xòe hoa.
Nhạc cụ
TNKP: Vận động theo tiếng đàn, thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	21
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	21
	ÂN
	Học hát: Bàn tay mẹ
	

	
	4
	4A1
	21
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	21
	ÂN
	Ôn Đọc nhạc bài số 3.
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn vi-ô-lông.
Nghe nhạc: Mùa xuân ơi
	

	
	6
	4A5
	21
	ÂN
	Học hát: Bàn tay mẹ
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 3 tháng 2 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 22
	                                 Từ ngày: 13/2/2023 - Đến ngày: 17/2/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
13/2
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	22
	ÂN
	Học hát: Thật đáng yêu.
Đọc nhạc.
TNKP: Nói theo tiết tấu riêng của mình.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	22
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	22
	ÂN
	-Ôn tập: Hát và đọc nhạc
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	3
14/2
	1
	3A2
	22
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	22
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	22
	ÂN
	Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
Gõ đệm cho bài hát theo tiết tấu phù hợp
Tập đọc nhạc: TĐN số 5

	

	
	4
	3A4
	22
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	5
	2A3
	22
	ÂN
	-Ôn tập: Hát và đọc nhạc
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	
	6
	2A5
	22
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	22
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	22
	ÂN
	Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
Gõ đệm cho bài hát theo tiết tấu phù hợp
Tập đọc nhạc: TĐN số 5
	

	4
15/2
	1
	2A3
	22
	TCÂN
	-Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
-TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
-Vận dụng – Sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	22
	ÂN
	-Ôn tập: Hát và đọc nhạc
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	
	3
	2A2
	22
	TCÂN
	--Ôn tập: Hát và đọc nhạc
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	
	4
	2A1
	22
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	22
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	7
	5A2
	22
	ÂN
	Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
Gõ đệm cho bài hát theo tiết tấu phù hợp
Tập đọc nhạc: TĐN số 5
	

	
	1
	2A4
	22
	TCÂN
	-Ôn tập: Hát và đọc nhạc
-Vận dụng – Sáng tạo
	

	5
16/2
	2
	2A5
	22
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	22
	ÂN
	Học hát: Thật đáng yêu.
Đọc nhạc.
TNKP: Nói theo tiết tấu riêng của mình.
	

	
	4
	1A1
	22
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	22
	ÂN
	Ôn bài hát: Bàn tay mẹ
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	

	
	6
	4A4
	22
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	22
	ÂN
	Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
Gõ đệm cho bài hát theo tiết tấu phù hợp
Tập đọc nhạc: TĐN số 5

	

	
	8
	5A3
	22
	ÂN
	
	

	6
17/2
	1
	1A4
	22
	TCÂN
	Ôn bài: Thật đáng yêu.
Ôn Đọc nhạc.
TNKP: Nói theo tiết tấu riêng của mình.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	22
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	22
	ÂN
	Ôn bài hát: Bàn tay mẹ
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	

	
	4
	4A1
	22
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	22
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	6
	4A5
	22
	ÂN
	Ôn bài hát: Bàn tay mẹ
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 3 tháng 2 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng




TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 23
	                                 Từ ngày: 20/2/2023 - Đến ngày: 24/2/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
20/2
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	23
	ÂN
	Ôn bài hát: Thật đáng yêu.
Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ
TNKP: Tạo ra âm thanh cao-thấp theo sơ đồ.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	23
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	23
	ÂN
	Học hát: Mẹ ơi có biết.
	

	3
21/2
	1
	3A2
	23
	ÂN
	Học hát: Đẹp mãi tuổi thơ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	23
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	23
	ÂN
	Ôn bài hát:Hát mừng, Tre ngà bên lăng Bác
Vận động theo bài hát
	

	
	4
	3A4
	23
	ÂN
	Học hát: Đẹp mãi tuổi thơ
	

	
	5
	2A3
	23
	ÂN
	Học hát: Mẹ ơi có biết.
	

	
	6
	2A5
	23
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	23
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	23
	ÂN
	Ôn bài hát:Hát mừng, Tre ngà bên lăng Bác
Vận động theo bài hát
	

	4
22/2
	1
	2A3
	23
	TCÂN
	Ôn bài hát: Mẹ ơi có biết.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	23
	ÂN
	Học hát: Mẹ ơi có biết.
	

	
	3
	2A2
	23
	TCÂN
	Ôn bài hát: Mẹ ơi có biết.
	

	
	4
	2A1
	23
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	23
	ÂN
	Học hát: Đẹp mãi tuổi thơ
	

	
	7
	5A2
	23
	ÂN
	Ôn bài hát:Hát mừng, Tre ngà bên lăng Bác
Vận động theo bài hát
	

	
	1
	2A4
	23
	TCÂN
	Ôn bài hát: Mẹ ơi có biết.
	

	5
23/2
	2
	2A5
	23
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	23
	ÂN
	Ôn bài hát: Thật đáng yêu.
Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ
TNKP: Tạo ra âm thanh cao-thấp theo sơ đồ.
	

	
	4
	1A1
	23
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	23
	ÂN
	Học hát: Chim sáo.
	

	
	6
	4A4
	23
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	23
	ÂN
	Ôn bài hát:Hát mừng, Tre ngà bên lăng Bác
Vận động theo bài hát 
	

	
	8
	5A3
	23
	ÂN
	
	

	6
24/2
	1
	1A4
	23
	TCÂN
	Ôn bài hát: Thật đáng yêu.
Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ
TNKP: Tạo ra âm thanh cao-thấp theo sơ đồ.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	23
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	23
	ÂN
	Học hát: Chim sáo.
	

	
	4
	4A1
	23
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	23
	ÂN
	Học hát: Đẹp mãi tuổi thơ
	

	
	6
	4A5
	23
	ÂN
	Học hát: Chim sáo.
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 17 tháng 2 năm 2023
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng



